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Bài 17-18:  
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM - BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ

	GV HƯỚNG DẪN HỌC SINH
	NỘI DUNG TRỌNG TÂM
(HS ghi và làm bài vào tập)

	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học
* Vì sao Quốc hội được gọi là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ?
 Vì Quốc hội là cơ quan bao gồm những người có tài, có đức do nhân dân lựa chọn bầu ra, đại diện cho mình để tham gia những việc quan trọng nhất của nhà nước như:
     + Làm Hiến pháp và Luật để quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
     + Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội (kinh tế – xã hội, tài chính, an ninh, quốc phòng…) và đối ngoại của đất nước.
     + Quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân.
* Vì sao Hội đồng nhân dân được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương và là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ?
 Bởi vì, Hội đồng nhân dân là cơ quan bao gồm những người có tài, có đức do nhân dân từng địa phương lựa chọn và bầu ra, đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương để tham gia công việc của nhà nước ở địa phương.
* Vì sao Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội ?
 Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Vì Chính phủ do Quôc hội bầu ra để điều hành công việc hành chính nhà nước trong toàn quốc. Chính phủ được giao những nhiệm vụ sau:
     + Tổ chức thi hành Hiến pháp, các luật và nghị quyết của Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội
     + Tổ chức điều hành thống nhất trong toàn quốc việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và đối ngoại, nhằm làm cho đất nước phát triển, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
* Vì sao Ủy ban nhân dân được gọi là cơ quan chấp hành của Hội đổng nhân dân ?
 Vì ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu ra để quản lí, điều hành những công việc nhà nước ở địa phương theo đúng hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
3. Bài tập:
Câu 1: Theo em, công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với đại biểu do mình bầu ra và đối với cơ quan nhà nước ?
 – Quyền: 
[bookmark: _GoBack]     + Làm chủ.
     + Giám sát các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra.
     + Góp ý kiến vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra.
– Nghĩa vụ:
     + Công dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.
     + Bảo vệ các cơ quan nhà nước
     + Giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành công vụ
Câu 2: Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân ?
 Nhà nước ta là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ máy Nhà nước ta do nhân dân bầu ra. (nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp). Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân.
Câu 3: Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước ? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ?
 Những cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp. Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là Chính phủ.
	  Bài học <ghi vào tập>
2. Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước:
- Quốc hội: là cơ quan quyền lực nhà nước  cao nhất, do nhân dân bầu ra, được nhân dân giao cho nhiệm vụ trọng đại:
 + Làm và sửa đổi Hiến pháp, Luật.
 + Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội và dối ngoại của đất nước.
  + Quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của nhân dân. 
- Chính phủ: là cơ quan chấp hành của Quốc hội, do Quốc hội bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, có nhiệm vụ:
+ Bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật phát huy quyền làm chủ của công dân.
+Thống nhất việc quản lí thực hiện các nhiệm vụ…  
+ Bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống nhân dân…
- Hội đồng nhân dân: là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân bầu ra, có nhiệm vụ:
+ Bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương
+ Quyết định kế hoạch phát triển về mọi mặt ở địa phương.
- Uỷ ban nhân dân: là cơ quan chấp hành của HĐND, do HĐND bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương…
- Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự là cơ quan xét xử; xét xử công khai và quyết định theo đa số.






- Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
3. Trách nhiệm của nhà nước:
- Phát huy quyền làm chủ, nâng cao đời sống nhân dân.
- Bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.
4. Quyền và nghĩa vụ của công dân:
- Quyền: làm chủ, giám sát, góp ý kiến.
- Nghĩa vụ:
+ Thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước.
+ Bảo vệ cơ quan nhà nước.
+ Giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành công vụ.
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Ho ? t đ ? ng 2: Tìm hi ? u n ? i dung bài h ? c   *  Vì sao Qu ? c h ? i đư ? c g ? i là cơ quan đ ? i bi ? u cao nh ? t  c ? a nhân dân và là cơ quan quy ? n l ? c nhà nư ? c cao nh ? t  ?      Vì Qu ? c h ? i là cơ quan bao g ? m nh ? ng ngư ? i có tài,  có đ ? c do nhân dân l ? a ch ? n b ? u ra, đ ? i di ? n cho mình  đ ?  tham gia nh ? ng vi ? c quan tr ? ng nh ? t c ? a nhà nư ? c  như:          + Làm Hi ? n pháp và Lu ? t đ ?  qu ? n lí nhà nư ? c, qu ? n  lí xã h ? i.          + Quy ? t đ ? nh các chính sách cơ b ? n v ?  đ ? i n ? i (kinh  t ?   –   xã h ? i, tài chính, an ninh, qu ? c phòng…) và  đ ? i  ngo ? i c ? a đ ? t nư ? c.          + Quy ? t đ ? nh nh ? ng nguyên t ? c ch ?  y ? u v ?  t ?  ch ? c  và ho ? t đ ? ng c ? a b ?  máy nhà nư ? c và ho ? t đ ? ng c ? a  công dân.   *   Vì sao H ? i  đ ? ng nh â n d â n  đư ? c g ? i l à   c ơ   quan  đ ? i  bi ? u c ? a nh â n d â n  đ ? a ph ươ ng v à   l à   cơ quan quy ? n l ? c  nhà nư ? c  ?  đ ? a phương ?      B ? i vì, H ? i đ ? ng nhân dân là cơ quan bao g ? m nh ? ng  ngư ? i có tài, có đ ? c do nhân dân t ? ng đ ? a phương l ? a  ch ? n và b ? u ra, đ ? i di ? n ý chí, nguy ? n v ? ng và quy ? n  làm ch ?  c ? a nhân dân đ ? a phương đ ?  tham gia công vi ? c  c ? a nhà nư ? c  ?  đ ? a phương.   *  Vì sao Chính ph ?  đư ? c g ? i là cơ quan ch ? p hành c ? a  Qu ? c h ? i ?      Chính ph ?  đư ? c g ? i là cơ quan ch ? p hành c ? a Qu ? c  h ? i và là cơ quan hành chính nhà nư ? c cao nh ? t. Vì  Chính ph ?  do Quôc h ? i b ? u ra đ ?  đi ? u hành công vi ? c  hành chính nhà nư ? c trong toàn qu ? c. Chính ph ?  đ ư ? c  giao nh ? ng nhi ? m v ?  sau:          + T ?  ch ? c thi hành Hi ? n pháp, các lu ? t và ngh ?  quy ? t  c ? a Qu ? c h ? i, ch ? u trách nhi ? m và báo cáo công tác  trư ? c Qu ? c h ? i          + T ?  ch ? c đi ? u hành th ? ng nh ? t trong toàn qu ? c vi ? c  th ? c hi ? n các nhi ? m v ?  chính tr ? , kinh t ? , văn   hóa, xã  h ? i, qu ? c phòng và  đ ? i ngo ? i, nh ? m làm cho đ ? t nư ? c  phát tri ? n, làm cho dân giàu, nư ? c m ? nh, xã h ? i công  b ? ng, dân ch ?  và văn minh.   *   Vì sao U ̉y ban nhân dân đư ? c g ? i là cơ quan ch ? p  hành c ? a H ? i đ ? ng nhân dân ?      Bài h ? c < ghi   vào t ? p>   2 .  Ch ? c năng nhi ? m v ?  c ? a các cơ  quan nhà nư ? c:   -   Qu ? c h ? i :  là cơ quan quy ? n l ? c  nhà nư ? c  cao nh ? t, do nhân dân b ? u  ra, đư ? c nhân d ân giao cho nhi ? m v ?   tr ? ng đ ? i:     + Làm và s ? a đ ? i Hi ? n pháp, Lu ? t.     + Quy ? t đ ? nh các chính sách cơ b ? n  v ?  đ ? i n ? i và d ? i ngo ? i c ? a đ ? t nư ? c.      + Quy ? t đ ? nh nh ? ng nguyên t ? c  ch ?  y ? u v ?  t ?  ch ? c, ho ? t đ ? ng c ? a  b ?  máy nhà nư ? c và ho ? t đ ? ng c ? a  nhân dân.    -   Chí nh ph ? :   là cơ quan ch ? p hành  c ? a Qu ? c h ? i, do Qu ? c h ? i b ? u ra, là  cơ quan hành chính nhà nư ? c cao  nh ? t, có nhi ? m v ? :   + B ? o đ ? m vi ? c tôn tr ? ng và ch ? p  hành Hi ? n pháp, pháp lu ? t phát huy  quy ? n làm ch ?  c ? a công dân.   +Th ? ng nh ? t vi ? c qu ? n lí th ? c hi ? n  các nhi ? m v ? …     + B ? o đ ? m  ? n đ ? nh và nâng cao đ ? i  s ? ng nhân dân…   -   H ? i đ ? ng nhân dân :   là cơ quan  quy ? n l ? c nhà nư ? c  ?  đ ? a phương,  do nhân dân b ? u ra, có nhi ? m v ? :   + B ? o đ ? m thi hành nghiêm ch ? nh  Hi ? n pháp và pháp lu ? t  ?  đ ? a phương   +  Quy ? t  đ ? nh k ?   ho ? ch ph á t tri ? n v ?   m ? i m ? t  ?   đ ? a ph ươ ng.   -   U ?  ban nhân dân :   l à   c ơ   quan ch ? p  h à nh c ? a H Đ ND, do H Đ ND b ? u ra,  l à   c ơ   quan h à nh ch í nh nh à   n ư ? c  ?   đ ? a ph ươ ng …   -   Tòa án nhân dân, Tòa án quân s ?   l à   c ơ   quan x é t x ? ; x é t x ?   c ô ng khai  v à   quy ? t  đ ? nh theo  đ a s ? .      

